
Hotline: 0983 898 192 - 0975 63 62 63

Stt  

No.
 Tên sản phẩm 

 Chiều 

cao (H) 

 Chiều 

rộng 

(W) 

 Chiều 

sâu 

(D) 

Đvt

1,2 1,5 2,0

1 H500 x W400 x D200 500 400 200 cái       701.000      783.000         920.000 

2 H600 x W400 x D200 600 400 200 cái       805.000      901.000      1.061.000 

3 H700 x W500 x D200 700 500 200 cái     1.074.000    1.207.000      1.428.000 

4 H700 x W500 x D250 700 500 250 cái     1.136.000    1.278.000      1.513.000 

5 H800 x W600 x D200 800 600 200 cái     1.385.000    1.560.000      1.852.000 

6 H800 x W600 x D250 800 600 250 cái     1.457.000    1.643.000      1.951.000 

7 H800 x W600 x D300 800 600 300 cái     1.530.000    1.725.000      2.050.000 

8 H900 x W600 x D300 800 600 300 cái     1.530.000    1.725.000      2.050.000 

9 H900 x W600 x D350 800 600 350 cái     1.602.000    1.807.000      2.149.000 

10 H1000 x W600 x D300 1000 600 300 cái     1.841.000    2.078.000      2.474.000 

11 H1000 x W700 x D300 1000 700 300 cái     2.079.000    2.349.000      2.799.000 

12 H1000 x W800 x D300 1000 800 300 cái     2.317.000    2.620.000      3.124.000 

13 H1100 x W700 x D300 1100 700 300 cái     2.255.000    2.549.000      3.039.000 

14 H1100 x W800 x D300 1100 800 300 cái     2.514.000    2.844.000      3.392.000 

15 H1200 x W800 x D300 1200 800 300 cái     2.711.000    3.067.000      3.661.000 

16 H1200 x W800 x D400 1200 800 400 cái     2.918.000    3.303.000      3.943.000 

17 H1500 x W800 x D400 1500 800 400 cái     3.540.000    4.009.000      4.791.000 

18 H1600 x W800 x D400 1600 800 400 cái     3.747.000    4.245.000      5.074.000 

19 H1700 x W800 x D400 1700 800 400 cái     3.955.000    4.480.000      5.356.000 

20 H1800 x W800 x D450 1800 800 450 cái     4.297.000    4.869.000      5.823.000 

21 H2200 x W800 x D650 2200 800 650 cái     5.768.000    6.541.000      7.829.000 

22 H2200 x W900 x D650 2200 900 650 cái     6.291.000    7.136.000      8.543.000 

Sơn tĩnh điện

BẢNG BÁO GIÁ VỎ TỦ ĐIỆN 2 LỚP CÁNH

 VỎ TỦ ĐIỆN TRONG NHÀ 

 Đơn giá

(theo độ dày vật liệu) 



1,2 1,5 2,0

1 H500 x W400 x D200 500 400 200 cái       736.000      822.000         966.000 

2 H600 x W400 x D200 600 400 250 cái       845.000      946.000      1.114.000 

3 H700 x W500 x D200 700 500 200 cái     1.128.000    1.267.000      1.499.000 

4 H700 x W500 x D250 700 500 250 cái     1.193.000    1.342.000      1.589.000 

5 H800 x W600 x D200 800 600 200 cái     1.454.000    1.638.000      1.945.000 

6 H800 x W600 x D250 800 600 250 cái     1.530.000    1.725.000      2.049.000 

7 H800 x W600 x D300 800 600 300 cái     1.607.000    1.811.000      2.153.000 

8 H900 x W600 x D300 800 600 300 cái     1.607.000    1.811.000      2.153.000 

9 H900 x W600 x D350 800 600 350 cái     1.682.000    1.897.000      2.256.000 

10 H1000 x W600 x D300 1000 600 300 cái     1.933.000    2.182.000      2.598.000 

11 H1000 x W700 x D300 1000 700 300 cái     2.183.000    2.466.000      2.939.000 

12 H1000 x W800 x D300 1000 800 300 cái     2.433.000    2.751.000      3.280.000 

13 H1100 x W700 x D300 1100 700 300 cái     2.368.000    2.676.000      3.191.000 

14 H1100 x W800 x D300 1100 800 300 cái     2.640.000    2.986.000      3.562.000 

15 H1200 x W800 x D300 1200 800 300 cái     2.847.000    3.220.000      3.844.000 

16 H1200 x W800 x D400 1200 800 400 cái     3.064.000    3.468.000      4.140.000 

17 H1500 x W800 x D400 1500 800 400 cái     3.717.000    4.209.000      5.031.000 

18 H1600 x W800 x D400 1600 800 400 cái     3.934.000    4.457.000      5.328.000 

19 H1700 x W800 x D400 1700 800 400 cái     4.153.000    4.704.000      5.624.000 

20 H1800 x W800 x D450 1800 800 450 cái     4.512.000    5.112.000      6.114.000 

21 H2200 x W800 x D650 2200 800 650 cái     6.056.000    6.868.000      8.220.000 

22 H2200 x W900 x D650 2200 900 650 cái     6.606.000    7.493.000      8.970.000 

* Ghi chú:

-Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

-Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

 VỎ TỦ ĐIỆN NGOÀI TRỜI 
Sơn tĩnh điện

-Vui lòng xin khách hàng gửi số lượng và quy cách đến mail : phuclong.268@gmail.com để được giá tốt 

nhất.  

-Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu của HaDra đều được bảo hành 12 - 36tháng.


